
STT MÔN THI ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

1 An toàn Điện - Điện tử Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

2 An toàn lao động Khoa Công nghệ Cơ khí

3 An toàn lao động trong dệt may Khoa Công nghệ May và Thời trang

4 An toàn mạng máy tính Khoa Công nghệ Thông tin

5 Anh văn 1 Khoa Ngoại ngữ

6 Anh văn 2 Khoa Ngoại ngữ

7 Anh văn 3 Khoa Ngoại ngữ

8 Anh văn A1 Khoa Ngoại ngữ

9 Anh văn A2 Khoa Ngoại ngữ

10 Anh văn B1 Khoa Ngoại ngữ

11 Anh văn B2 Khoa Ngoại ngữ

12 Anh văn chuyên ngành 2 Khoa Du lịch và Ẩm thực

13 Anh văn chuyên ngành khách sạn 1 Khoa Du lịch và Ẩm thực

14 Anh văn chuyên ngành nhà hàng 1 Khoa Du lịch và Ẩm thực

15 Ăn mòn và bảo vệ kim loại Khoa Công nghệ Hoá học

16 Ẩm thực Á Khoa Du lịch và Ẩm thực

17 Ẩm thực thế giới Khoa Du lịch và Ẩm thực

18 Ẩm thực Việt Nam Khoa Du lịch và Ẩm thực

19 Biên dịch Khoa Ngoại ngữ

20 Biến đổi khí hậu Khoa Sinh học và Môi trường

21 Bơm quạt máy nén Khoa Công nghệ Cơ khí

22 Các hệ thống kiểm soát và quản lý chất lượng Khoa Công nghệ Hoá học

23 Các phương pháp phân tích hiện đại Khoa Công nghệ Hoá học

24 Các quá trình chế tạo Khoa Công nghệ Cơ khí

25 Các quá trình hóa lý trong môi trường Khoa Sinh học và Môi trường

26 Các quá trình sinh học trong môi trường Khoa Sinh học và Môi trường

27 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Khoa Công nghệ Thông tin

28 Cấu trúc rời rạc Khoa Công nghệ Thông tin

29 Công nghệ bao bì đóng gói thực phẩm Khoa Công nghệ Thực phẩm

30 Công nghệ CNC Khoa Công nghệ Cơ khí

31 Công nghệ chế biến lạnh đông thủy sản Khoa Công nghệ Thực phẩm

32 Công nghệ chế biến lương thực Khoa Công nghệ Thực phẩm

33 Công nghệ chế biến rau quả Khoa Công nghệ Thực phẩm

34 Công nghệ chế biến sữa Khoa Công nghệ Thực phẩm

35 Công nghệ chế biến thịt, trứng, thủy sản Khoa Công nghệ Thực phẩm

36 Công nghệ chế biến thực phẩm Khoa Công nghệ Thực phẩm

37 Công nghệ chế biến trà, cà phê, cacao Khoa Công nghệ Thực phẩm

38
Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng 

lương thực
Khoa Công nghệ Thực phẩm

39 Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng sữa Khoa Công nghệ Thực phẩm

40
Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng thịt, 

trứng, thủy sản
Khoa Công nghệ Thực phẩm

HỆ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

DANH SÁCH CÁC MÔN THI VÀ ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN TƯƠNG ỨNG

(Người học sử dụng tra cứu thông tin để điền vào form đăng ký phúc khảo)

Đợt thi: Cuối kỳ Học kỳ 1- Năm học 2022 - 2023

9



STT MÔN THI ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

41
Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng trà, 

cà phê, cacao
Khoa Công nghệ Thực phẩm

42 Công nghệ enzyme Khoa Sinh học và Môi trường

43 Công nghệ lên men Khoa Sinh học và Môi trường

44 Công nghệ sản xuất đồ hộp thủy sản Khoa Công nghệ Thực phẩm

45 Công nghệ sản xuất đường, bánh, kẹo Khoa Công nghệ Thực phẩm

46 Công nghệ sản xuất nước chấm, gia vị Khoa Công nghệ Thực phẩm

47 Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ Khoa Công nghệ Hoá học

48 Công nghệ sản xuất rượu, bia, nước giải khát Khoa Công nghệ Thực phẩm

49 Công nghệ sản xuất sản phẩm thủy sản truyền Khoa Công nghệ Thực phẩm

50 Công nghệ sản xuất trang phục Khoa Công nghệ May và Thời trang

51
Công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng dầu 

thực vật
Khoa Công nghệ Thực phẩm

52
Công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng 

đường, bánh, kẹo
Khoa Công nghệ Thực phẩm

53
Công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng nước 

chấm, gia vị
Khoa Công nghệ Thực phẩm

54
Công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng 

rượu, bia, nước giải khát
Khoa Công nghệ Thực phẩm

55 Công nghệ vật liệu Khoa Công nghệ Cơ khí

56 Cơ lý thuyết Khoa Công nghệ Cơ khí

57 Cơ sở dữ liệu Khoa Công nghệ Thông tin

58 Cơ sở văn hóa Việt Nam Khoa Du lịch và Ẩm thực

59 Cơ ứng dụng Khoa Công nghệ Cơ khí

60 Chế biến nước dùng, sốt và nước chấm, gia vị Khoa Du lịch và Ẩm thực

61 Chủ nghĩa xã hội khoa học Khoa Chính trị - Luật

62 Di truyền học và sinh học phân tử Khoa Sinh học và Môi trường

63 Dịch tễ học và phương pháp nghiên cứu khoa học Khoa Du lịch và Ẩm thực

64 Digital marketing Khoa Du lịch và Ẩm thực

65 Dinh dưỡng Khoa Du lịch và Ẩm thực

66 Du lịch Mice Khoa Du lịch và Ẩm thực

67 Dụng cụ đo và điều khiển quá trình công nghệ Khoa Công nghệ Hoá học

68 Đại cương công nghệ sản xuất trang phục Khoa Công nghệ May và Thời trang

69 Đại số tuyến tính Khoa Khoa học Ứng dụng

70 Đánh giá cảm quan thực phẩm Khoa Công nghệ Thực phẩm

71 Đánh giá rủi ro và quản lý an toàn thực phẩm Khoa Công nghệ Thực phẩm

72 Đánh giá tác động và rủi ro môi trường Khoa Sinh học và Môi trường

73 Đánh giá tình trạng dinh dưỡng Khoa Du lịch và Ẩm thực

74 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh

75 Đất nước học Trung Quốc Khoa Ngoại ngữ

76 Đầu tư quốc tế Khoa Quản trị kinh doanh

77 Địa lý du lịch Việt Nam Khoa Du lịch và Ẩm thực

78 Điện tử công suất Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

79 Điện tử cơ bản Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

80 Đọc 1 Khoa Ngoại ngữ

81 Đọc 3 Khoa Ngoại ngữ
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STT MÔN THI ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

82 Đọc hiểu tiếng Trung 1 Khoa Ngoại ngữ

83 Đọc hiểu tiếng Trung 3 Khoa Ngoại ngữ

84 Độc học môi trường Khoa Sinh học và Môi trường

85 Độc tố học thủy sản Khoa Công nghệ Thực phẩm

86 Độc tố học thực phẩm Khoa Công nghệ Thực phẩm

87 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông

88 Giải phẫu và sinh lý học người Khoa Du lịch và Ẩm thực

89 Giải tích (CNTP) Khoa Khoa học Ứng dụng

90 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1
Khoa Giáo dục Thể chất và Quốc 

phòng - An ninh

91 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2
Khoa Giáo dục Thể chất và Quốc 

phòng - An ninh

92 Giao tiếp thương mại 1 Khoa Ngoại ngữ

93 Hán tự Khoa Ngoại ngữ

94 Hành vi người tiêu dùng Khoa Quản trị kinh doanh

95 Hành vi tổ chức Khoa Quản trị kinh doanh

96 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Khoa Công nghệ Thông tin

97 Hệ thống thông tin Kế toán 2(kinh tế) Khoa Tài chính - Kế toán

98 Hóa đại cương Khoa Công nghệ Hoá học

99 Hóa đại cương 1 (CNTP) Khoa Công nghệ Hoá học

100 Hóa học đại cương Khoa Công nghệ Hoá học

101 Hóa học thực phẩm Khoa Công nghệ Thực phẩm

102 Hóa học xanh Khoa Công nghệ Hoá học

103 Hóa hữu cơ Khoa Công nghệ Hoá học

104 Hóa hữu cơ (CNTP) Khoa Công nghệ Hoá học

105 Hóa kỹ thuật môi trường Khoa Sinh học và Môi trường

106 Hóa lý - Hóa keo Khoa Công nghệ Hoá học

107 Hóa lý 2 Khoa Công nghệ Hoá học

108 Hóa phân tích Khoa Công nghệ Hoá học

109 Hóa sinh học thực phẩm Khoa Công nghệ Thực phẩm

110
Human Resource Management (HRM) (Quản trị 

nguồn nhân lực)
Khoa Ngoại ngữ

111
Hướng nghiệp nghề luật và Phương pháp học luật 

kinh tế
Khoa Chính trị - Luật

112 ISO 14000 Khoa Sinh học và Môi trường

113 Kế toán công Khoa Tài chính - Kế toán

114 Kế toán chi phí Khoa Tài chính - Kế toán

115 Kế toán Mỹ Khoa Tài chính - Kế toán

116 Kế toán ngân hàng Khoa Tài chính - Kế toán

117 Kế toán quản trị Khoa Tài chính - Kế toán

118 Kế toán quốc tế Khoa Tài chính - Kế toán

119 Kế toán tài chính 1 Khoa Tài chính - Kế toán

120 Kế toán tài chính 3 Khoa Tài chính - Kế toán

121 Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê Khoa Công nghệ Thực phẩm

122 Kiểm soát nội bộ Khoa Tài chính - Kế toán

123 Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn Khoa Sinh học và Môi trường
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STT MÔN THI ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

124 Kiểm soát ô nhiễm nước Khoa Sinh học và Môi trường

125 Kinh tế chính trị Mác – Lênin Khoa Chính trị - Luật

126 Kinh tế du lịch Khoa Du lịch và Ẩm thực

127 Kinh tế học ứng dụng Khoa Chính trị - Luật

128 Kinh tế vi mô Khoa Quản trị kinh doanh

129 Kinh tế vĩ mô Khoa Quản trị kinh doanh

130 Kỹ năng đàm phán Khoa Quản trị kinh doanh

131 Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương Khoa Chính trị - Luật

132 Kỹ năng giao tiếp Khoa Du lịch và Ẩm thực

133 Kỹ năng tổng hợp 2 Khoa Ngoại ngữ

134 Kỹ năng thuyết trình Khoa Công nghệ Thực phẩm

135 Kỹ năng xây dựng văn bản pháp luật, hành chính Khoa Chính trị - Luật

136 Kỹ thuật chế tạo 1 Khoa Công nghệ Cơ khí

137 Kỹ thuật di truyền Khoa Sinh học và Môi trường

138 Kỹ thuật điện Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

139 Kỹ thuật hóa môi trường Khoa Công nghệ Hoá học

140 Kỹ thuật phản ứng Khoa Công nghệ Hoá học

141 Kỹ thuật phân tích sinh hóa Khoa Sinh học và Môi trường

142 Kỹ thuật thực phẩm 2 Khoa Công nghệ Thực phẩm

143 Kỹ thuật thực phẩm 3 Khoa Công nghệ Thực phẩm

144 Kỹ thuật xung - số Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

145 Kỹ thuật xử lý khí thải và kiểm soát tiếng ồn Khoa Sinh học và Môi trường

146 Kỹ thuật xử lý nước cấp Khoa Sinh học và Môi trường

147 Khí cụ điện Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

148 Khoa học chế biến món ăn Khoa Du lịch và Ẩm thực

149 Lập kế hoạch kinh doanh Khoa Quản trị kinh doanh

150 Lập trình ứng dụng Khoa Công nghệ Cơ khí

151 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Khoa Chính trị - Luật

152 Logic học Khoa Khoa học Ứng dụng

153 Logistics Khoa Quản trị kinh doanh

154 Luật dân sự 2 Khoa Chính trị - Luật

155 Luật đất đai Khoa Chính trị - Luật

156 Luật hành chính và tố tụng hành chính Khoa Chính trị - Luật

157 Luật hiến pháp Khoa Chính trị - Luật

158 Luật hình sự 1 Khoa Chính trị - Luật

159 Luật kinh tế Khoa Chính trị - Luật

160 Luật lao động Khoa Chính trị - Luật

161 Luật ngân hàng Khoa Chính trị - Luật

162 Luật tố tụng hình sự Khoa Chính trị - Luật

163 Luật thực phẩm Khoa Công nghệ Thực phẩm

164 Luyện âm Khoa Ngoại ngữ

165 Lý luận nhà nước và pháp luật Khoa Chính trị - Luật

166 Lý thuyết điều khiển tự động Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

167 Lý thuyết tài chính tiền tệ Khoa Tài chính - Kế toán

168 Lý thuyết thông tin Khoa Công nghệ Thông tin

169 Lý thuyết trường điện từ Khoa Công nghệ Điện - Điện tử
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STT MÔN THI ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

170 Mã hóa và ứng dụng Khoa Công nghệ Thông tin

171 Mạch điện 1 Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

172 Mạch điện 2 Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

173 Mạng máy tính Khoa Công nghệ Thông tin

174 Marketing căn bản Khoa Quản trị kinh doanh

175 Marketing dịch vụ Khoa Quản trị kinh doanh

176 Marketing du lịch Khoa Du lịch và Ẩm thực

177 Máy và thiết bị chế biến thủy sản Khoa Công nghệ Thực phẩm

178 Máy và thiết bị thực phẩm Khoa Công nghệ Thực phẩm

179 Mật mã học Khoa Công nghệ Thông tin

180 Mô hình hoá môi trường Khoa Sinh học và Môi trường

181 Môi trường và con người Khoa Sinh học và Môi trường

182 Nói 1 Khoa Ngoại ngữ

183 Nói 3 Khoa Ngoại ngữ

184 Nói tiếng Trung 1 Khoa Ngoại ngữ

185 Nói tiếng Trung 3 Khoa Ngoại ngữ

186 Ngân hàng thương mại 2 Khoa Tài chính - Kế toán

187 Nghe 1 Khoa Ngoại ngữ

188 Nghe 3 Khoa Ngoại ngữ

189 Nghe hiểu tiếng Trung 1 Khoa Ngoại ngữ

190 Nghe hiểu tiếng Trung 3 Khoa Ngoại ngữ

191 Nghệ thuật lãnh đạo Khoa Quản trị kinh doanh

192 Nghệ thuật trang trí món ăn Khoa Du lịch và Ẩm thực

193 Nghiên cứu Marketing Khoa Quản trị kinh doanh

194 Nghiên cứu thị trường Khoa Quản trị kinh doanh

195 Nguyên liệu thủy sản và công nghệ sau thu hoạch Khoa Công nghệ Thực phẩm

196 Nguyên liệu và bảo quản thực phẩm Khoa Du lịch và Ẩm thực

197 Nguyên lý kế toán Khoa Tài chính - Kế toán

198 Nguyên lý máy Khoa Công nghệ Cơ khí

199 Nguyên lý ngôn ngữ lập trình Khoa Công nghệ Thông tin

200 Nguyên lý thiết kế thời trang Khoa Công nghệ May và Thời trang

201 Nguyên lý thống kê Khoa Tài chính - Kế toán

202 Ngư loại học Khoa Công nghệ Thực phẩm

203 Ngữ nghĩa học Khoa Ngoại ngữ

204 Ngữ pháp Khoa Ngoại ngữ

205 Ngữ pháp tiếng Trung Khoa Ngoại ngữ

206 Nhập môn công nghệ chế biến thủy sản Khoa Công nghệ Thực phẩm

207 Nhập môn kinh doanh thời trang và dệt may Khoa Công nghệ May và Thời trang

208 Nhập môn kỹ thuật nhiệt Khoa Công nghệ Cơ khí

209 Nhập môn lập trình Khoa Công nghệ Thông tin

210 Nhập môn môi trường Khoa Sinh học và Môi trường

211 Nhiệt động lực học môi trường Khoa Sinh học và Môi trường

212 Pháp luật an sinh xã hội Khoa Chính trị - Luật

213 Pháp luật chủ thể kinh doanh và phá sản Khoa Chính trị - Luật

214 Pháp luật đại cương Khoa Chính trị - Luật

215 Pháp luật về luật sư, công chứng, thừa phát lại Khoa Chính trị - Luật
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216 Phát triển bền vững Khoa Sinh học và Môi trường

217 Phát triển sản phẩm Khoa Công nghệ Thực phẩm

218 Phân tích hóa lý thực phẩm 1 Khoa Công nghệ Thực phẩm

219 Phân tích hóa lý thực phẩm 2 Khoa Công nghệ Thực phẩm

220 Phân tích hoạt động kinh doanh Khoa Quản trị kinh doanh

221 Phân tích môi trường Khoa Sinh học và Môi trường

222 Phân tích tài chính doanh nghiệp Khoa Tài chính - Kế toán

223 Phân tích thiết kế thuật toán Khoa Công nghệ Thông tin

224
Phân tích và đánh giá chất lượng sản phẩm thủy 

sản 1
Khoa Công nghệ Thực phẩm

225
Phân tích và đánh giá chất lượng sản phẩm thủy 

sản 2
Khoa Công nghệ Thực phẩm

226 Phân tích vi sinh thực phẩm Khoa Công nghệ Thực phẩm

227 Phụ gia thực phẩm Khoa Công nghệ Thực phẩm

228 Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành Khoa Ngoại ngữ

229 Phương pháp nghiên cứu khoa học Khoa Khoa học Ứng dụng

230
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Tài 

chính - Kế toán
Khoa Tài chính - Kế toán

231 Quá trình và thiết bị cơ học Khoa Công nghệ Hoá học

232 Quá trình và thiết bị truyền khối Khoa Công nghệ Hoá học

233 Quản lý chất lượng và cải tiến Khoa Công nghệ Thực phẩm

234
Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc 

thực phẩm
Khoa Công nghệ Thực phẩm

235 Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp Khoa Sinh học và Môi trường

236 Quản lý tài nguyên rừng và đa dạng sinh học Khoa Sinh học và Môi trường

237 Quản trị bán hàng Khoa Quản trị kinh doanh

238 Quản trị cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Khoa Du lịch và Ẩm thực

239 Quản trị chất lượng Khoa Quản trị kinh doanh

240
Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch, khách sạn - 

nhà hàng
Khoa Du lịch và Ẩm thực

241 Quản trị dự án đầu tư Khoa Quản trị kinh doanh

242 Quản trị đại cương Khoa Công nghệ May và Thời trang

243 Quản trị điểm đến Khoa Du lịch và Ẩm thực

244 Quản trị học Khoa Quản trị kinh doanh

245 Quản trị kinh doanh quốc tế Khoa Quản trị kinh doanh

246 Quản trị nguồn nhân lực Khoa Quản trị kinh doanh

247
Quản trị nguồn nhân lực du lịch, khách sạn - nhà 

hàng
Khoa Du lịch và Ẩm thực

248 Quản trị quan hệ khách hàng Khoa Quản trị kinh doanh

249 Quản trị rủi ro kinh doanh quốc tế Khoa Quản trị kinh doanh

250 Quản trị tài chính Khoa Tài chính - Kế toán

251 Quản trị tiền sảnh Khoa Du lịch và Ẩm thực

252 Quản trị thương hiệu Khoa Quản trị kinh doanh

253 Quy hoạch thực nghiệm Khoa Khoa học Ứng dụng

254 Sinh học đại cương Khoa Sinh học và Môi trường

255 Sinh học đại cương (CNTP) Khoa Sinh học và Môi trường
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256
Sinh lý tiêu hóa, hấp thu và chuyển hóa các chất 

dinh dưỡng
Khoa Du lịch và Ẩm thực

257 Sinh thái môi trường Khoa Sinh học và Môi trường

258 Sức bền vật liệu Khoa Công nghệ Cơ khí

259 Tài chính doanh nghiệp 1 Khoa Tài chính - Kế toán

260 Tài chính doanh nghiệp 2 Khoa Tài chính - Kế toán

261 Tài chính du lịch Khoa Du lịch và Ẩm thực

262 Tài chính hành vi Khoa Tài chính - Kế toán

263 Tạo mẫu trang phục Khoa Công nghệ May và Thời trang

264 Tâm lý học kinh doanh Khoa Quản trị kinh doanh

265 Tâm lý khách du lịch Khoa Du lịch và Ẩm thực

266 Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm Khoa Công nghệ Thực phẩm

267 Tiếng Anh Du lịch Khoa Ngoại ngữ

268 Tiếng anh Nhà hàng - Khách sạn Khoa Ngoại ngữ

269 Tiếng anh Tài chính - Ngân hàng Khoa Ngoại ngữ

270 Tiếng Anh Thương mại 1 Khoa Ngoại ngữ

271 Tiếng Hoa 2 Khoa Ngoại ngữ

272 Tiếng Hoa 4 Khoa Ngoại ngữ

273 Tiếng Trung du lịch Khoa Ngoại ngữ

274 Tiếng Trung tổng hợp 1 Khoa Ngoại ngữ

275 Tiếng Trung tổng hợp 3 Khoa Ngoại ngữ

276 Tiếng Việt thực hành Khoa Du lịch và Ẩm thực

277 Tín hiệu và hệ thống Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

278 Tin sinh học Khoa Sinh học và Môi trường

279 Tính chất vật lý của vật liệu thực phẩm Khoa Công nghệ Thực phẩm

280 Toán cao cấp A1 Khoa Khoa học Ứng dụng

281 Toán cao cấp A2 Khoa Khoa học Ứng dụng

282 Toán cao cấp C1 Khoa Khoa học Ứng dụng

283 Toán kỹ thuật Khoa Khoa học Ứng dụng

284 Tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh

285 Tổng quan du lịch Khoa Du lịch và Ẩm thực

286 Tuyến điểm du lịch Khoa Du lịch và Ẩm thực

287 Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Chính trị - Luật

288 Thanh toán quốc tế Khoa Tài chính - Kế toán

289 Thẩm định tín dụng Khoa Tài chính - Kế toán

290 Thị trường tài chính Khoa Tài chính - Kế toán

291 Thiết bị và hệ thống tự động Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

292 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm Khoa Công nghệ Thực phẩm

293 Thiết kế cơ sở dữ liệu Khoa Công nghệ Thông tin

294 Thiết kế hệ thống cơ điện tử Khoa Công nghệ Cơ khí

295 Thiết kế hệ thống cơ khí Khoa Công nghệ Cơ khí

296 Thiết kế hệ thống xử lý chất thải Khoa Sinh học và Môi trường

297 Thiết kế tour Khoa Du lịch và Ẩm thực

298 Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu Khoa Công nghệ Thực phẩm

299 Thiết kế trang phục khoác ngoài Khoa Công nghệ May và Thời trang

300 Thiết kế trang phục nam và trẻ em Khoa Công nghệ May và Thời trang
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301 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư Khoa Tài chính - Kế toán

302 Thống kê ứng dụng Khoa Quản trị kinh doanh

303 Thủ tục xuất nhập cảnh Khoa Du lịch và Ẩm thực

304 Thuế Khoa Tài chính - Kế toán

305 Thư tín thương mại Khoa Ngoại ngữ

306 Thư tín thương mại trong kinh doanh Khoa Quản trị kinh doanh

307 Thực phẩm chức năng Khoa Công nghệ Thực phẩm

308 Thực phẩm và rượu Khoa Du lịch và Ẩm thực

309 Trang bị điện Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

310 Trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

311 Triết học Mác - Lênin Khoa Chính trị - Luật

312 Truyền động thủy lực và khí nén Khoa Công nghệ Cơ khí

313 Truyền nhiệt Khoa Công nghệ Cơ khí

314 Truyền thông kỹ thuật số Khoa Công nghệ Thông tin

315 Truyền thông marketing tích hợp Khoa Quản trị kinh doanh

316 Văn bản luật ngành du lịch Khoa Du lịch và Ẩm thực

317
Văn bản quy phạm pháp luật ngành khách sạn - 

nhà hàng
Khoa Du lịch và Ẩm thực

318 Văn hóa Anh Khoa Ngoại ngữ

319 Văn hóa ẩm thực Khoa Du lịch và Ẩm thực

320 Văn hóa doanh nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh

321 Văn hóa Mỹ Khoa Ngoại ngữ

322 Vật liệu dệt may Khoa Công nghệ May và Thời trang

323 Vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh Khoa Công nghệ Cơ khí

324 Vật lý đại cương Khoa Khoa học Ứng dụng

325 Vật lý kỹ thuật Khoa Khoa học Ứng dụng

326 Vẽ cơ khí Khoa Công nghệ Cơ khí

327 Vẽ kỹ thuật Khoa Công nghệ Cơ khí

328 Vệ sinh an toàn thực phẩm Khoa Công nghệ Thực phẩm

329 Vi mạch tuyến tính Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

330 Vi sinh đại cương (CNTP) Khoa Sinh học và Môi trường

331 Vi sinh vật học Khoa Sinh học và Môi trường

332 Vi sinh vật học thực phẩm Khoa Công nghệ Thực phẩm

333 Viết 1 Khoa Ngoại ngữ

334 Viết 3 Khoa Ngoại ngữ

335 Viết thương mại 1 Khoa Ngoại ngữ

336 Viết văn tiếng Trung 1 Khoa Ngoại ngữ

337 Xã hội học Khoa Chính trị - Luật

338
Xác suất và thống kê trong sản xuất, công nghệ, 

kỹ thuật
Khoa Khoa học Ứng dụng

339 Xây dựng hạ tầng mạng Khoa Công nghệ Thông tin

340 Xây dựng khẩu phần dinh dưỡng Khoa Du lịch và Ẩm thực

1 Các hệ thống quản lý chất lượng Phòng Sau  Đại học và Hợp tác Quốc tế

2
Cấu trúc và tính chất của thực phẩm trong quá 

trình chế biến
Phòng Sau  Đại học và Hợp tác Quốc tế

HỆ ĐÀO TẠO: SAU ĐẠI HỌC
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3 Công nghệ bền vững Phòng Sau  Đại học và Hợp tác Quốc tế

4 Công nghệ lên men Phòng Sau  Đại học và Hợp tác Quốc tế

5 Công nghệ nano ứng dụng Phòng Sau  Đại học và Hợp tác Quốc tế

6 Chuỗi giá trị nông sản Phòng Sau  Đại học và Hợp tác Quốc tế

7 Điện tử công suất nâng cao Phòng Sau  Đại học và Hợp tác Quốc tế

8 Hệ thống sản xuất thông minh Phòng Sau  Đại học và Hợp tác Quốc tế

9 Kỹ thuật bể phản ứng sinh học Phòng Sau  Đại học và Hợp tác Quốc tế

10 Kỹ thuật phân tích chuẩn đoán phân tử Phòng Sau  Đại học và Hợp tác Quốc tế

11 Marketing thực phẩm và hành vi người tiêu dùng Phòng Sau  Đại học và Hợp tác Quốc tế

12 Phân tích dữ liệu trong kinh doanh Phòng Sau  Đại học và Hợp tác Quốc tế

13 Phương pháp NCKH Phòng Sau  Đại học và Hợp tác Quốc tế

14 Quản trị chiến lược nâng cao Phòng Sau  Đại học và Hợp tác Quốc tế

15 Quản trị nguồn nhân lực nâng cao Phòng Sau  Đại học và Hợp tác Quốc tế

16 Quản trị sản xuất và dịch vụ Phòng Sau  Đại học và Hợp tác Quốc tế

17 Tư duy thiết kế Phòng Sau  Đại học và Hợp tác Quốc tế

18 Thiết kế đảm bảo X Phòng Sau  Đại học và Hợp tác Quốc tế

19 Thiết kế nghiên cứu Phòng Sau  Đại học và Hợp tác Quốc tế

20 Triết học (03TC) Phòng Sau  Đại học và Hợp tác Quốc tế

21 Triết học (04TC) Phòng Sau  Đại học và Hợp tác Quốc tế

22 Ứng dụng CAE Phòng Sau  Đại học và Hợp tác Quốc tế

23
Ứng dụng CNSH trong sản xuất thực phẩm chức 

năng
Phòng Sau  Đại học và Hợp tác Quốc tế
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